
1. Đối tượng: CKII38 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 4 28/01/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 03240320 Đàm Thị Quỳnh Nhi - Sơ sinh CKII38 401A 14h00

2 03240029 Đặng Khánh Ly Nhi - Truyền nhiễmCKII38 401A 14h00

3 03240337 Đặng Thị Ngọc Sen Nhi - Tiêu hoá CKII38 401A 14h00

4 03240135 Hà Đức Dũng Nhi - Sơ sinh CKII38 401A 14h00

5 03240368 Hoàng An Dương Nhi - Tiêu hoá CKII38 401A 14h00

6 03240342 Hoàng Thị Hương Nhi - Sơ sinh CKII38 401A 14h00

7 03240031 Hoàng Thị Năng Nhi - Truyền nhiễmCKII38 401A 14h00

8 03240099 Hoàng Thị Nhung Nhi - Truyền nhiễmCKII38 401A 14h00

9 03240047 Lê Anh Vũ Nhi - Tiêu hoá CKII38 401A 14h00

10 03240402 Lê Thị Lan Anh Nhi - Tiêu hoá CKII38 401A 14h00

11 03240096 Lưu Thị Nhàn Nhi - Huyết họcCKII38 401A 14h00

12 03240234 Nguyễn Phan Lương Nhi - Hô hấp CKII38 401A 14h00

13 03240097 Nguyễn Thị Nga Nhi - Huyết họcCKII38 401A 14h00

14 03240103 Nguyễn Thị Thu Hà Nhi - Hô hấp CKII38 401A 14h00

15 03240383 Nguyễn Thị Thu Trang Nhi - Tiêu hoá CKII38 401A 14h00

16 03240260 Nguyễn Thị Thùy Liên Nhi - Thận tiết niệuCKII38 401A 14h00

17 03240194 Nguyễn Thu Hằng Nhi - Sơ sinh CKII38 401A 14h00

18 03240145 Nguyễn Thu Hường Nhi - Hô hấp CKII38 401A 14h00

19 03240126 Nguyễn Văn Nam Nhi - Hô hấp CKII38 401A 14h00

20 03240136 Nguyễn Văn Năm Nhi - Truyền nhiễmCKII38 401A 14h00

21 03240176 Nguyễn Văn Tông Nhi - Truyền nhiễmCKII38 401A 14h00

22 03240289 Nguyễn Văn Trưởng Nhi - Hồi sức CKII38 401A 14h00

23 03240240 Phạm Danh Nhi - Hồi sức CKII38 401A 14h00

24 03240361 Phạm Khắc Tiệp Nhi - Hồi sức CKII38 401A 14h00

25 03240062 Phạm Thế Việt Nhi - Truyền nhiễmCKII38 401A 14h00

26 03240179 Phùng Thị Thu Hương Nhi - Hô hấp CKII38 401A 14h00

27 03240371 Thân Thị Sa Nhi - Tiêu hoá CKII38 401A 14h00

28 03240189 Trần Thị Thủy Nhi - Hô hấp CKII38 401A 14h00

29 03240117 Trương Thị Vân Nhi - Truyền nhiễmCKII38 401A 14h00

30 03240089 Vũ Ngân Quỳnh Nhi - Thần kinhCKII38 401A 14h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Chứng chỉ chuyên ngành sâu 3

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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